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[bookmark: _GoBack]ĐS6-C1-CD23. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
[bookmark: bookmark19]I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT1. Định nghĩa
Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.
Kí hiệu ước chung lớn nhất của a và b là ƯCLN (a, b).
2. Cách tìm ước chung lớn nhất
Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số ta thực hiện 3 bước sau:
Bước 1. Phân tích các số ra thừa số nguyên tố;
Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung;
Bước 3. Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm.
3. Chú ý
- ƯC của các số là ước của ƯCLN của các số đó.
- Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là các số nguyên tố cùng nhau.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước
Phương pháp giải:
Để tìm ƯCLN của các số cho trước, ta thực hiện quy tắc 3 bước phía trên.
Bài 1: Tìm ƯCLN của các số sau
a) 

 và  
b) 

 và  
c) 

 và  
d) 

 và  
Bài 2: Tìm ƯCLN của các số
a) 
 
b) 
 
c) 
  
d) 
 
Bài 3: Tìm ƯCLN rồi tìm các ƯC của các số sau:
a) 
 
b) 
 
c) 
 
Dạng 2: Tìm các ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước. 
Phương pháp giải:
Để tìm ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước, ta làm như sau:
Bước 1. Tìm ƯCLN của hai hay nhiều số cho trước;
Bước 2. Tìm các ước của ƯCLN này;
Bước 3. Chọn trong số đó các ước thỏa mãn điều kiện đã cho.
Lưu ý: Nếu không có điều kiện gì của bài toán thì ước chung của hai hay nhiều số là các ước của ƯCLN các số đó.



Bài 4: Tìm các ước chung lớn hơn  của  và .




Bài 5: Tìm số tự nhiên  lớn nhất biết rằng ,  và 




Bài 6: Tìm số tự nhiên  biết ,  và  







Bài 7: Tìm các số tự nhiên  sao cho  chia cho  dư  và  chia cho  dư .
Dạng 3: Bài toán về hai hay nhiều số nguyên tố cùng nhau
Phương pháp giải:
Để chứng minh hai hay nhiều số là các số nguyên tố cùng nhau, ta làm như sau:
Bước 1. Gọi d là ƯCLN của các số;
Bước 2. Dựa vào cách tìm ƯCLN và các tính chất chia hết của tổng (hiệu) để chứng minh d = 1.

Bài 8: Trong các số  các số nào là nguyên tố cùng nhau.



Bài 9: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  thì  và  là nguyên tố cùng nhau.



Bài 10: Tìm số tự nhiên  sao cho  và  là số nguyên tố cùng nhau.
Dạng 4: Bài toán có lời văn
Phương pháp giải:
Để giải bài toán có lời văn đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số, ta thường làm như sau:
Bước 1. Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số;
Bước 2. Áp dụng quy tắc 3 bước để tìm ƯCLN đó.


Bài 11: Một đội sinh viên tình nguyện có  nữ và  nam. Có thể chia đội nhiều nhất thành mấy tổ để được số nam và nữ chia đều cho các tổ.



Bài 12: Sắp đến tết trung thu cô giáo cần chia số trái cây trong đó có  quả cam,  quả quýt và  quả nhãn vào các đĩa bánh kẹo cho cả lớp liên hoan. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu loại trái cây?



Bài 13: Một lớp học có  nam và  nữ. Có bao nhiêu cách chia đều số học sinh vào các tổ với số tổ nhiều hơn  sao cho số nam trong các tổ bằng nhau và số nữ trong các tổ bằng nhau? Cách chia nào để mỗi tổ có ít học sinh nhất?


[image: ]Bài 14: Một vườn hình chữ nhât có chiều dài  m, chiều rộng  m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn một cây và khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là bằng nhau.  Tính khoảng cách lớn nhất giữa 2 cây liên tiếp (khoảng cách giữa 2 cây là số tự nhiên với đơn vị là m). Khi đó tổng số cây là bao nhiêu?

Bài 15: Một nhóm học sinh trong lớp 6A vào nhà sách để mua tập vẽ và bút chì. Mỗi người mua cùng số tập vẽ và cùng số bút chì. Giá tập vẽ là 5 (nghìn đồng) một cuốn, giá bút chì là 3 (nghìn đồng) một cây. Họ trả tất cả 91 (nghìn đồng). Hỏi nhóm học sinh đó có bao nhiêu người?
[image: ]







HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước
Bài 1: Tìm ƯCLN của các số sau
a) 

 và  


Ta có  ,  

 
b) 

 và  



Ta có  ,  nên  


(Vì  nên )
c) 

 và  



Có  ,   nên  
d) 

 và  

Ta có  




Thấy  không chia hết cho cả hai số  và  nên  
Bài 2: Tìm ƯCLN của các số
a) 
 

Có  

Nên  
b) 
 

Có  

Nên  
c) 
  

Có  

Nên  
d) 
 


Có  . Nên  
Bài 3: Tìm các ƯC của các số sau:
a) 
 


Có  nên  

Vậy  
b) 
 


Có   nên  

Vậy  
c) 



Có  nên 

Vậy   
Dạng 2: Tìm các ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước. 



Bài 4: Tìm các ước chung lớn hơn  của  và  


Ta có  nên   




Các ước lớn hơn   của  và  là  




Bài 5: Tìm số tự nhiên   lớn nhất biết rằng  , và 




Vì ; ; nên  


mà  là lớn nhất nên  




Bài 6: Tìm số tự nhiên  biết  ,  và  




Vì ,  nên  và  

Ta có  



Nên   mà  nên  







Bài 7: Tìm các số tự nhiên   sao cho  chia cho  dư  và  chia cho  dư  




Vì  chia cho n dư  nên  hay  



85 chia cho n dư  nên  hay 


Suy ra  và  



Có  nên  và  

Vậy   
Dạng 3: Bài toán về hai hay nhiều số nguyên tố cùng nhau

Bài 8: Trong các số  các số nào là nguyên tố cùng nhau

Ta có  
Nên các số nguyên tố cùng nhau là 28 và 81; 81 và 44



Bài 9: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  thì  và  là nguyên tố cùng nhau

Gọi  


Suy ra  và  

Ta có 



Vì  và  nên 



Vì  là số lẻ nên  là không thỏa mãn. Vậy  



Vậy với mọi số tự nhiên  thì  và  là nguyên tố cùng nhau



Bài 10: Tìm số tự nhiên  sao cho  và  là số nguyên tố cùng nhau


Vì  và  nguyên tố cùng nhau 

nên ta gọi 


  và  

Có  



Suy ra 



Nếu  thì   và  là nguyên tố cùng nhau




Nếu  Vì  nên  mà 


Để  thì  



Vậy để   và  là số nguyên tố cùng nhau thì  
Dạng 4: Bài toán có lời văn


Bài 11: Một đội sinh viên tình nguyện có  nữ và  nam. Có thể chia đội nhiều nhất thành mấy tổ để được số nam và nữ chia đều cho các tổ.


Gọi số tổ có thể chia được là   


Vì số nam và nữ được chia đều vào các tổ nên  và  


Hay  mà số tổ là nhiều nhất nên  

Vậy có thể chia đội nhiều nhất thành  tổ để số nam và số nữ chia đều vào các tổ



Bài 12: Sắp đến tết trung thu cô giáo cần chia số trái cây trong đó có  quả cam,  quả quýt và  quả nhãn vào các đĩa bánh kẹo cho cả lớp liên hoan. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu loại trái cây.


Gọi số đĩa là  

Vì các đĩa đựng đủ các loại quả nên  

Hay 

Có  

Nên 




Nếu chia thành  đĩa thì mỗi đĩa sẽ có  quả cam;  quả quýt và  quả nhãn.




Nếu chia thành  đĩa thì mỗi đĩa sẽ có  quả cam;  quả quýt và  quả nhãn.
Bài 13: 


Gọi số tổ là  

 Vì số nam và số nữ chia đều vào các tổ  nên  

Hay 

Có  

Nên 


Có hai cách để chia đều số học sinh là chia thành  tổ và  tổ



Nếu chia thành  tổ thì mỗi tổ sẽ có  nam và  nữ



Chia thành  tổ thì mỗi tổ sẽ có  nam và  nữ

Vậy chia thành  tổ thì mỗi tổ sẽ có ít học sinh nhất.
Bài 14:  

Gọi khoảng cách giữa hai cây liên tiếp là  



Ta có  và  hay  


Mà  lớn nhất nên 

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là  m.

Chu vi khu vườn là  (m)

Tổng số cây trồng được là  cây.
Bài 15: 







Gọi  là số phần (tập và bút chì) mỗi người mua thì .
Số học sinh phải lớn hơn  và nhỏ hơn  (vì không có lớp nào nhiều đến  em).
Nếu nhóm có  học sinh thì mỗi gói hàng giá . 

Không chọn được kết quả này  . 






Nếu nhóm có  học sinh thì mỗi gói hàng giá .
Theo giá bán tập và bút thì có mỗi gói hàng gồm  tập và  bút.
 
Vậy nhóm có  em.
III.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Dạng 1: Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước
Bài 1: Tìm ƯCLN của:


Bài 2: Tìm ƯCLN của:

 



Bài 3: Tìm số tự nhiên  lớn nhất, biết rằng  cùng chia hết cho .
Dạng 2: Tìm các ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước. 

Bài 4: Tìm các ước chung của , biết rằng chúng là các số tự nhiên có hai chữ số. 


Bài 5: Tìm các ước chung của  mà lớn hơn 


Bài 6: Tìm số tự nhiên  biết rằng 


Bài 7: Tìm số tự nhiên  biết rằng 
Dạng 3: Bài toán về hai hay nhiều số nguyên tố cùng nhau

Bài 8: Trong ba số , hai số nào là nguyên tố cùng nhau.
Bài 9: Viết ba cặp số nguyên tố cùng nhau mà trong mỗi cặp, cả hai số đều là hợp số.


Bài 10: Chứng minh rằng là hai số nguyên tố cùng nhau .
Dạng 4: Bài toán có lời văn


Bài 11: Cô giáo có quyển vở và cái bút. Có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng phát cho học sinh sao cho số vở và số bút ở mỗi phần là như nhau.


Bài 12: Nam và Hưng mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ năm bút trở lên và số bút ở mỗi hộp đều bằng nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu chiếc bút, biết Nam mua  bút và Hưng mua  bút.


Bài 13: Đội văn nghệ của trường gồm  nam và  nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ được nhiều xã hơn, đội dự định chia thành tổ và phân phối nam nữ vào các tổ. Hỏi có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó, mỗi tổ có mấy nam, mấy nữ?
Bài 14:[image: Kết quả hình ảnh cho trồng hoa]



Mẹ An mua được một số cây hoa ngọc thảo gồm có  cây màu hồng,  cây màu trắng  và cây màu tím. Mẹ An muốn trồng xen kẽ các loại hoa vào từng chậu sao cho số hoa mỗi chậu là như nhau. Hỏi mỗi chậu có bao nhiêu cây hoa mỗi loại? Biết rằng số chậu cần tìm là một số nguyên tố.
[image: Hình ảnh có liên quan]Bài 15:


Lớp 6A có  bạn nam và  bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, cô giáo dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam và số bạn nữ ở mỗi nhóm đều bằng nhau. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm ? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao hiêu bạn nữ ?


HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước
Bài 1: Tìm ƯCLN của:


Bài 2: Tìm ƯCLN của: 

 

Bài 3: 
Dạng 2: Tìm các ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước. 

Bài 4: 



Vì các ước là số có hai chữ số nên 

Bài 5: 



Vì các ước là số lớn hơn 15 nên ước chung của 108 và 180 là .

Bài 6: 





Bài 7: 



Vì 
Dạng 3: Bài toán về hai hay nhiều số nguyên tố cùng nhau
Bài 8: ƯCLN (14;5) = 1 nên 14 và 5 là hai số nguyên tố cùng nhau. 
ƯCLN (22;5) = 1 nên 22 và 5 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Bài 9:  
Bài 10: 




Vậy  là hai số nguyên tố cùng nhau .
Dạng 4: Bài toán có lời văn

Bài 11: 

Có thể chia thành nhiều nhất  phần thưởng phát cho học sinh sao cho số vở và số bút ở mỗi phần là như nhau.

Bài 12: 




Vì mỗi hộp đều có từ  bút trở lên nên mỗi hộp có chiếc bút.

Bài 13: 

Có thể chia nhiều nhất thành  tổ.

 Số nam ở mỗi tổ: 

Số nữ ở mỗi tổ: 

Bài 14: 



Vì số chậu cần tìm là một số nguyên tố nên số chậu là 

Số cây hoa màu hồng mỗi chậu là: 

Số cây hoa màu trắng mỗi chậu là: 

Số cây hoa màu tím mỗi chậu là: 

Bài 15: 
Lớp có thể chia được nhiều nhất thành 2 nhóm. 

Số nam ở mỗi nhóm: 

Số nữ ở mỗi nhóm: 
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